
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 1

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé.

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Hoạt động 1: Thơ: “Hạt

gạo làng ta”.
- Hoạt động 2 :Vẽ đồ
dùng, dụng cụ nghề

nông.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
- Bật sâu 35cm.

LÀM QUEN CHỮ CÁI
GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Hoạt động 1: Làm quen

chữ cái “u, ư”.
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”.

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách gộp trong phạm
vi 6.

TUẦN 2 - Trò chuyện về công
việc của chú bộ đội

- Hoạt động 1: Thơ “Chú
bộ đội hành quân trong

mưa”.
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
chú bộ đội bảo vệ biển

đảo.

- Đi trên ghế thể dục đầu
đội túi cát.

- Hoạt động 1: Trò chơi
với chữ cái “u, ư”.

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu thương chú bộ

đội”.

- So sánh độ dài và sắp
xếp theo trình tự.

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- Hoạt động 1: Kể chuyện
theo tranh “Quy trình làm

ra lúa gạo”
- Hoạt động 2: Vẽ cái

nồi.

- Tung và bắt bóng - Hoạt động 1: Tâp tô
chữ “u, ư”.

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Lớn lên em sẽ làm gì”.

- Số lượng 7.

TUẤN 4 - Trò chuyện về công
việc của cô giáo mầm

non.

- Hoạt động 1: Truyện
“Món quà của cô giáo”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
hình ảnh 1 số nghề.

- Chạy 20m theo trò chơi
cướp cờ dân gian.

- Hoạt động 1: Ôn tập cái
chữ “a,ă,â”, “u, ư”.

- Hoạt động 2: VĐTN :
“Cô giáo”.

- Tạo nhóm và đếm
đến 7.

TUẦN 1

- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non .

- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”.

- Trò chơi vận động:

- Quan sát công việc của
cô y tế

- TCDG: Rồng rắn lên

-Thí nghiệm “ Sự hòa tan
trong nước”

-Trò chơi dân gian: Mèo

- Quan sát công việc
của chú chăm sóc cây
xanh .



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

Kéo co. mây đuổi chuột - TCVĐ: Cướp cờ.

TUẦN 2
- Quan sát trang phục
của chú bộ đội, công an
- TCVĐ: Chú bộ đội

hành quân

-Thí nghiệm: “Đánh bay
vi khuẩn ”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian: Rồng
rắn lên mây.

- Thí nghiệm: “Vũ điệu
của sữa”

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Quan sát cây quạt
chuối.

- Trò chơi vận động:
Vè đúng nhà.

TUẤN 3 - Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.

Chồi

- Thí nghiệm “Tháp
nước”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát các chậu hoa
trong sân trường.

- Trò chơi vận động: Giúp
mẹ

-Thí nghiệm “Tạo màu
cho bắp cải”

- Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Giải câu đố về các
ngành nghề.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

TUẦN 4 - Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.

Chồi

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của gió”

- Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

- Quan sát vườn hoa và
trò chuyện với trẻ về ngày

20/11
- Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi

- Thí nghiệm “Nóng -
lạnh”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Dạo chơi, trò chuyện
về dụng cụ của bác
nông dân.

- Trò chơi dân gian:
Mèo đuổi chuột

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai cô chú
công nhân.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây nhà cao tầng, khu
vui chơi
.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao chép
chữ, đọc sách và thích thú
khi hoàn thành công việc.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ nhà cao tầng.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Đóng vai chú bộ đội,
chú công an giao thông.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ và tô màu chú công
an giao thông, hát biểu
diễn một số bài hát về chú
bộ đội.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát cây
phát triển, chăm sóc cây
xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao
chép chữ, đọc sách và
thích thú khi hoàn
thành công việc

TUẦN 3
*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng cửa hàng
trưng bày gốm sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai thợ làm
gốm sứ.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Chơi với giấy.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Nặn bình hoa, dĩa,
chén …

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về
đúng nhà”. Tìm tên bạn



có chứa chữ cái o, ô, ơ.

TUẦN 4
*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ, cắt, xé, dán những
sản phẩm của nghề nông.
- Nặn các loại củ quả.
- Làm album.
- Hát các bài hát về chủ
đề.

*GÓC HỌC TẬP:
- Chọn công cụ giúp bác
nông dân làm ra lúa gạo.
Sắp xếp quy trình làm ra
lúa gạo, rau, củ quả, tìm
công cụ tương ứng.

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, cửa hàng
bán nông sản: Rau, củ,
quả…. Cửa hàng bán
cuốc, xẻng...

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
tưới cây, gieo hạt, chơi
với nước, thi đong nước
vào chai.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây trang trại của bác
nông dân.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: Gấp quần
áo.

- Giáo dục bé biết tiết
kiệm nước.

- Học đọc – học viết: Ôn
chữ cái “e, ê”

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng: Tự tin
mạnh dạn chỗ đông
người.

- Giáo dục bé lịch sự khi
khách đến chơi nhà.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Rèn kĩ năng: Bỏ rác
đúng nơi quy định.

- Giáo dục bé biết chăm
sóc cây xanh.

- Học đọc – học viết: Trò
chơi với các chữ cái e, ê,

u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
đồ chơi.

- Giáo dục bé biết chào
hỏi khi gặp các cô,chú
trong trường.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái i
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 2

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé (chồi)

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 35cm

LÀM QUEN CHỮ CÁI
GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Hoạt động 1: Làm quen

chữ cái “u, ư”
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách gộp trong phạm vi
6

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Hoạt động 1: Thơ:
“Hạt gạo làng ta”

- Hoạt động 2 :Vẽ đồ
dùng, dụng cụ nghề

nông

TUẦN 2 - Trò chuyện về công
việc của chú bộ đội

- Đi trên ghế thể dục đầu
đội túi cát

- Hoạt động 1: Trò chơi
với chữ cái “u, ư”

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu thương chú bộ

đội”.

- So sánh độ dài và sắp
xếp theo trình tự

- Hoạt động 1: Thơ
“Chú bộ đội hành quân

trong mưa”
- Hoạt động 2: Vẽ

tranh chú bộ đội bảo vệ
biển đảo

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- Tung và bắt bóng - Hoạt động 1: Tâp tô chữ

“u, ư”
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Lớn lên em sẽ làm gì”.

- Số lượng 7 - Hoạt động 1: Kể
chuyện theo tranh

“Quy trình làm ra lúa
gạo”

- Hoạt động 2: Vẽ cái
nồi

TUẤN 4 - Trò chuyện về công
việc của cô giáo mầm

non

- Chạy 20m theo trò chơi
cướp cờ dân gian

- Hoạt động 1: Ôn tập cái
chữ “a,ă,â”, “u, ư”

- Hoạt động 2: VĐTN :
“Cô giáo”

- Tạo nhóm và đếm đến 7 - Hoạt động 1: Truyện
“Món quà của cô

giáo”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
hình ảnh 1 số nghề



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non (chồi)

- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”

- Trò chơi vận động:
Kéo co.

- Quan sát công việc của
cô y tế (chồi)

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

-Thí nghiệm “ Sự hòa tan
trong nước”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát công việc
của chú chăm sóc cây
xanh (chồi)

- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 2
- Quan sát trang phục
của chú bộ đội, công an
- TCVĐ: Chú bộ đội

hành quân

-Thí nghiệm: “Đánh bay
vi khuẩn ”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian: Rồng
rắn lên mây.

- Thí nghiệm: “Vũ điệu
của sữa”

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Quan sát cây quạt
chuối

- Trò chơi vận động:
Vè đúng nhà

TUẤN 3 - Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
Chồi

- Thí nghiệm “Tháp
nước”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát các chậu hoa
trong sân trường.

- Trò chơi vận động: Giúp
mẹ

-Thí nghiệm “Tạo màu
cho bắp cải”

- Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Giải câu đố về các
ngành nghề.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

TUẦN 4 - Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.
Chồi

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của gió”

- Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

- Quan sát vườn hoa và
trò chuyện với trẻ về ngày

20/11
- Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi

- Thí nghiệm “Nóng -
lạnh”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Dạo chơi, trò chuyện
về dụng cụ của bác
nông dân.

- Trò chơi dân gian:
Mèo đuổi chuột

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai cô chú
công nhân.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây nhà cao tầng, khu
vui chơi
.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao chép
chữ, đọc sách và thích thú
khi hoàn thành công việc.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ nhà cao tầng.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Đóng vai chú bộ đội,
chú công an giao thông.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ và tô màu chú công
an giao thông, hát biểu
diễn một số bài hát về chú
bộ đội.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát cây
phát triển, chăm sóc cây
xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao
chép chữ, đọc sách và
thích thú khi hoàn



thành công việc

TUẦN 3
*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng cửa hàng
trưng bày gốm sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai thợ làm
gốm sứ.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Chơi với giấy.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Nặn bình hoa, dĩa,
chén …

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về
đúng nhà”. Tìm tên bạn
có chứa chữ cái o, ô, ơ.

TUẦN 4
*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ, cắt, xé, dán những
sản phẩm của nghề nông.
- Nặn các loại củ quả.
- Làm album.
- Hát các bài hát về chủ
đề.

*GÓC HỌC TẬP:
- Chọn công cụ giúp bác
nông dân làm ra lúa gạo.
Sắp xếp quy trình làm ra
lúa gạo, rau, củ quả, tìm
công cụ tương ứng.

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, cửa hàng
bán nông sản: Rau, củ,
quả…. Cửa hàng bán
cuốc, xẻng...

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
tưới cây, gieo hạt, chơi
với nước, thi đong nước
vào chai.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây trang trại của bác
nông dân.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: Gấp quần
áo.

- Giáo dục bé biết tiết
kiệm nước.

- Học đọc – học viết: Ôn
chữ cái “e, ê”

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng: Tự tin
mạnh dạn chỗ đông
người.

- Giáo dục bé lịch sự khi
khách đến chơi nhà.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Rèn kĩ năng: Bỏ rác
đúng nơi quy định.

- Giáo dục bé biết chăm
sóc cây xanh.

- Học đọc – học viết: Trò
chơi với các chữ cái e, ê,

u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
đồ chơi.

- Giáo dục bé biết chào
hỏi khi gặp các cô,chú
trong trường.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái i
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 3

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé (chồi)

LÀM QUEN CHỮ CÁI
GIÁO DỤC ÂM NHẠC
- Hoạt động 1: Làm quen

chữ cái “u, ư”
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách gộp trong phạm vi
6

LÀM QUEN VĂN
HỌC

TẠO HÌNH
- Hoạt động 1: Thơ: “Hạt

gạo làng ta”
- Hoạt động 2 :Vẽ đồ

dùng, dụng cụ nghề nông

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 35cm

TUẦN 2 - Trò chuyện về công
việc của chú bộ đội

- Hoạt động 1: Trò chơi
với chữ cái “u, ư”

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu thương chú bộ

đội”.

- So sánh độ dài và sắp
xếp theo trình tự

- Hoạt động 1: Thơ “Chú
bộ đội hành quân trong

mưa”
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
chú bộ đội bảo vệ biển

đảo

- Đi trên ghế thể dục
đầu đội túi cát

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- Hoạt động 1: Tâp tô

chữ “u, ư”
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Lớn lên em sẽ làm gì”.

- Số lượng 7 - Hoạt động 1: Kể
chuyện theo tranh “Quy
trình làm ra lúa gạo”

- Hoạt động 2: Vẽ cái nồi

- Tung và bắt bóng

TUẤN 4 - Trò chuyện về công
việc của cô giáo mầm

non

- Hoạt động 1: Ôn tập cái
chữ “a,ă,â”, “u, ư”

- Hoạt động 2: VĐTN :
“Cô giáo”

- Tạo nhóm và đếm đến 7 - Hoạt động 1: Truyện
“Món quà của cô giáo”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
hình ảnh 1 số nghề

- Chạy 20m theo trò
chơi cướp cờ dân gian



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non (chồi)

- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”

- Trò chơi vận động:
Kéo co.

- Quan sát công việc của
cô y tế (chồi)

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

-Thí nghiệm “ Sự hòa tan
trong nước”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát công việc
của chú chăm sóc cây
xanh (chồi)

- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 2
- Quan sát trang phục
của chú bộ đội, công an
- TCVĐ: Chú bộ đội

hành quân

-Thí nghiệm: “Đánh bay
vi khuẩn ”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian: Rồng
rắn lên mây.

- Thí nghiệm: “Vũ điệu
của sữa”

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Quan sát cây quạt
chuối

- Trò chơi vận động:
Vè đúng nhà

TUẤN 3 - Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
Chồi

- Thí nghiệm “Tháp
nước”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát các chậu hoa
trong sân trường.

- Trò chơi vận động: Giúp
mẹ

-Thí nghiệm “Tạo màu
cho bắp cải”

- Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Giải câu đố về các
ngành nghề.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

TUẦN 4 - Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.
Chồi

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của gió”

- Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

- Quan sát vườn hoa và
trò chuyện với trẻ về ngày

20/11
- Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi

- Thí nghiệm “Nóng -
lạnh”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Dạo chơi, trò chuyện
về dụng cụ của bác
nông dân.

- Trò chơi dân gian:
Mèo đuổi chuột

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai cô chú
công nhân.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây nhà cao tầng, khu
vui chơi
.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao chép
chữ, đọc sách và thích thú
khi hoàn thành công việc.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ nhà cao tầng.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Đóng vai chú bộ đội,
chú công an giao thông.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ và tô màu chú công
an giao thông, hát biểu
diễn một số bài hát về chú
bộ đội.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát cây
phát triển, chăm sóc cây
xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao
chép chữ, đọc sách và
thích thú khi hoàn



thành công việc

TUẦN 3
*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng cửa hàng
trưng bày gốm sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai thợ làm
gốm sứ.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Chơi với giấy.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Nặn bình hoa, dĩa,
chén …

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về
đúng nhà”. Tìm tên bạn
có chứa chữ cái o, ô, ơ.

TUẦN 4
*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ, cắt, xé, dán những
sản phẩm của nghề nông.
- Nặn các loại củ quả.
- Làm album.
- Hát các bài hát về chủ
đề.

*GÓC HỌC TẬP:
- Chọn công cụ giúp bác
nông dân làm ra lúa gạo.
Sắp xếp quy trình làm ra
lúa gạo, rau, củ quả, tìm
công cụ tương ứng.

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, cửa hàng
bán nông sản: Rau, củ,
quả…. Cửa hàng bán
cuốc, xẻng...

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
tưới cây, gieo hạt, chơi
với nước, thi đong nước
vào chai.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây trang trại của bác
nông dân.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: Gấp quần
áo.

- Giáo dục bé biết tiết
kiệm nước.

- Học đọc – học viết: Ôn
chữ cái “e, ê”

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng: Tự tin
mạnh dạn chỗ đông
người.

- Giáo dục bé lịch sự khi
khách đến chơi nhà.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Rèn kĩ năng: Bỏ rác
đúng nơi quy định.

- Giáo dục bé biết chăm
sóc cây xanh.

- Học đọc – học viết: Trò
chơi với các chữ cái e, ê,

u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
đồ chơi.

- Giáo dục bé biết chào
hỏi khi gặp các cô,chú
trong trường.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái i
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN



KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP LÁ 4

CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé (chồi)

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách gộp trong phạm vi
6

LÀM QUEN VĂN HỌC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Thơ: “Hạt
gạo làng ta”

- Hoạt động 2 :Vẽ đồ
dùng, dụng cụ nghề nông

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 35cm

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Hoạt động 1: Làm
quen chữ cái “u, ư”

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”

TUẦN 2 - Trò chuyện về công
việc của chú bộ đội

- So sánh độ dài và sắp
xếp theo trình tự

- Hoạt động 1: Thơ “Chú
bộ đội hành quân trong

mưa”
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
chú bộ đội bảo vệ biển

đảo

- Đi trên ghế thể dục đầu
đội túi cát

- Hoạt động 1: Trò
chơi với chữ cái “u, ư”
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu thương chú bộ

đội”.

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- Số lượng 7 - Hoạt động 1: Kể chuyện

theo tranh “Quy trình làm
ra lúa gạo”

- Hoạt động 2: Vẽ cái nồi

- Tung và bắt bóng - Hoạt động 1: Tâp tô
chữ “u, ư”

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Lớn lên em sẽ làm

gì”.
TUẤN 4 - Trò chuyện về công

việc của cô giáo mầm
non

- Tạo nhóm và đếm đến 7 - Hoạt động 1: Truyện
“Món quà của cô giáo”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
hình ảnh 1 số nghề

- Chạy 20m theo trò chơi
cướp cờ dân gian

- Hoạt động 1: Ôn tập
cái chữ “a,ă,â”, “u, ư”
- Hoạt động 2: VĐTN :

“Cô giáo”



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non (chồi)

- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”

- Trò chơi vận động:
Kéo co.

- Quan sát công việc của
cô y tế (chồi)

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

-Thí nghiệm “ Sự hòa tan
trong nước”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát công việc
của chú chăm sóc cây
xanh (chồi)

- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 2
- Quan sát trang phục
của chú bộ đội, công an
- TCVĐ: Chú bộ đội

hành quân

-Thí nghiệm: “Đánh bay
vi khuẩn ”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian: Rồng
rắn lên mây.

- Thí nghiệm: “Vũ điệu
của sữa”

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Quan sát cây quạt
chuối

- Trò chơi vận động:
Vè đúng nhà

TUẤN 3 - Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
Chồi

- Thí nghiệm “Tháp
nước”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát các chậu hoa
trong sân trường.

- Trò chơi vận động: Giúp
mẹ

-Thí nghiệm “Tạo màu
cho bắp cải”

- Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Giải câu đố về các
ngành nghề.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

TUẦN 4 - Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.
Chồi

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của gió”

- Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

- Quan sát vườn hoa và
trò chuyện với trẻ về ngày

20/11
- Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi

- Thí nghiệm “Nóng -
lạnh”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Dạo chơi, trò chuyện
về dụng cụ của bác
nông dân.

- Trò chơi dân gian:
Mèo đuổi chuột

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai cô chú
công nhân.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây nhà cao tầng, khu
vui chơi
.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao chép
chữ, đọc sách và thích thú
khi hoàn thành công việc.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ nhà cao tầng.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Đóng vai chú bộ đội,
chú công an giao thông.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ và tô màu chú công
an giao thông, hát biểu
diễn một số bài hát về chú
bộ đội.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát cây
phát triển, chăm sóc cây
xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao
chép chữ, đọc sách và
thích thú khi hoàn



thành công việc

TUẦN 3
*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng cửa hàng
trưng bày gốm sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai thợ làm
gốm sứ.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Chơi với giấy.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Nặn bình hoa, dĩa,
chén …

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về
đúng nhà”. Tìm tên bạn
có chứa chữ cái o, ô, ơ.

TUẦN 4
*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ, cắt, xé, dán những
sản phẩm của nghề nông.
- Nặn các loại củ quả.
- Làm album.
- Hát các bài hát về chủ
đề.

*GÓC HỌC TẬP:
- Chọn công cụ giúp bác
nông dân làm ra lúa gạo.
Sắp xếp quy trình làm ra
lúa gạo, rau, củ quả, tìm
công cụ tương ứng.

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, cửa hàng
bán nông sản: Rau, củ,
quả…. Cửa hàng bán
cuốc, xẻng...

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
tưới cây, gieo hạt, chơi
với nước, thi đong nước
vào chai.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây trang trại của bác
nông dân.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: Gấp quần
áo.

- Giáo dục bé biết tiết
kiệm nước.

- Học đọc – học viết: Ôn
chữ cái “e, ê”

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng: Tự tin
mạnh dạn chỗ đông
người.

- Giáo dục bé lịch sự khi
khách đến chơi nhà.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Rèn kĩ năng: Bỏ rác
đúng nơi quy định.

- Giáo dục bé biết chăm
sóc cây xanh.

- Học đọc – học viết: Trò
chơi với các chữ cái e, ê,

u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
đồ chơi.

- Giáo dục bé biết chào
hỏi khi gặp các cô,chú
trong trường.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái i
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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CHỦ ĐỀ: ƯỚCMƠ CỦA BÉ

Thời gian: 4 tuần. Từ ngày 28/10 đến ngày 22/11/2024

TÊN
HOẠT
ĐỘNG

TUẦN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

HOẠT
ĐỘNG
CHUNG

TUẦN 1

KHÁM PHÁ KHOA
HỌC

- Trò chuyện về ước mơ
của bé (chồi)

GIÁO DỤC THỂ
CHẤT

- Bật sâu 35cm

LÀM QUEN VĂN HỌC
TẠO HÌNH

- Hoạt động 1: Thơ: “Hạt
gạo làng ta”

- Hoạt động 2 :Vẽ đồ
dùng, dụng cụ nghề nông

LÀM QUEN VỚI
TOÁN

- Tách gộp trong phạm vi
6

LÀM QUEN CHỮ
CÁI

GIÁO DỤC ÂM
NHẠC

- Hoạt động 1: Làm
quen chữ cái “u, ư”

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu yêu cô chú công

nhân”

TUẦN 2 - Trò chuyện về công
việc của chú bộ đội

- Đi trên ghế thể dục đầu
đội túi cát

- Hoạt động 1: Thơ “Chú
bộ đội hành quân trong

mưa”
- Hoạt động 2: Vẽ tranh
chú bộ đội bảo vệ biển

đảo

- So sánh độ dài và sắp
xếp theo trình tự

- Hoạt động 1: Trò
chơi với chữ cái “u, ư”
- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Cháu thương chú bộ

đội”.

TUẤN 3
- Trò chuyện về nghề

gốm
- Tung và bắt bóng - Hoạt động 1: Kể chuyện

theo tranh “Quy trình làm
ra lúa gạo”

- Hoạt động 2: Vẽ cái nồi

- Số lượng 7 - Hoạt động 1: Tâp tô
chữ “u, ư”

- Hoạt động 2: Dạy hát:
“Lớn lên em sẽ làm

gì”.
TUẤN 4 - Trò chuyện về công

việc của cô giáo mầm
non

- Chạy 20m theo trò chơi
cướp cờ dân gian

- Hoạt động 1: Truyện
“Món quà của cô giáo”.
- Hoạt động 2: Cắt dán
hình ảnh 1 số nghề

- Tạo nhóm và đếm đến 7 - Hoạt động 1: Ôn tập
cái chữ “a,ă,â”, “u, ư”
- Hoạt động 2: VĐTN :

“Cô giáo”



HOẠT
ĐỘNG
NGOÀI
TRỜI

TUẦN 1

- Quan sát công việc của
cô giáo mầm non (chồi)

- TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

- Thí nghiệm “Pháo hoa
trong nước”

- Trò chơi vận động:
Kéo co.

- Quan sát công việc của
cô y tế (chồi)

- TCDG: Rồng rắn lên
mây

-Thí nghiệm “ Sự hòa tan
trong nước”

-Trò chơi dân gian: Mèo
đuổi chuột

- Quan sát công việc
của chú chăm sóc cây
xanh (chồi)

- TCVĐ: Cướp cờ

TUẦN 2
- Quan sát trang phục
của chú bộ đội, công an
- TCVĐ: Chú bộ đội

hành quân

-Thí nghiệm: “Đánh bay
vi khuẩn ”

- Trò chơi vận động: Nhà
sắp xếp tài ba

- Quan sát bầu trời buổi
sáng.

- Trò chơi dân gian: Rồng
rắn lên mây.

- Thí nghiệm: “Vũ điệu
của sữa”

- Trò chơi vận động: Tìm
bạn.

- Quan sát cây quạt
chuối

- Trò chơi vận động:
Vè đúng nhà

TUẤN 3 - Quan sát nguyên vật
liệu làm nghề gốm
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
Chồi

- Thí nghiệm “Tháp
nước”

- Trò chơi vận động: Ai
phơi đồ giỏi

-Quan sát các chậu hoa
trong sân trường.

- Trò chơi vận động: Giúp
mẹ

-Thí nghiệm “Tạo màu
cho bắp cải”

- Trò chơi vận động: Cáo
và thỏ

- Giải câu đố về các
ngành nghề.

- Trò chơi vận động:
Truyền tin

TUẦN 4 - Quan sát vườn rau của
trường.

- Trò chơi vận động:
“Chuyển hàng về kho”.
Chồi

- Thí nghiệm “Sự diệu kỳ
của gió”

- Trò chơi vận động: Ai
tài ai khéo

- Quan sát vườn hoa và
trò chuyện với trẻ về ngày

20/11
- Trò chơi vận động: Nhốt
không khí vào túi

- Thí nghiệm “Nóng -
lạnh”

- Trò chơi: Rồng rắn lên
mây

- Dạo chơi, trò chuyện
về dụng cụ của bác
nông dân.

- Trò chơi dân gian:
Mèo đuổi chuột

HOẠT
ĐỘNG
GÓC

TUẦN 1

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai cô chú
công nhân.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây nhà cao tầng, khu
vui chơi
.

*GÓC HỌC TẬP:
- Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao chép
chữ, đọc sách và thích thú
khi hoàn thành công việc.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ nhà cao tầng.

*GÓC THIÊN
NHIÊN:
-Gieo hạt, quan sát cây
phát triển.

TUẦN 2

*GÓC PHÂN VAI:
-Đóng vai chú bộ đội,
chú công an giao thông.

*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng doanh trại
quân đội.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ và tô màu chú công
an giao thông, hát biểu
diễn một số bài hát về chú
bộ đội.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Gieo hạt, quan sát cây
phát triển, chăm sóc cây
xanh.

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm toán, bài tập chữ
cái, xem album, chơi
đôminô chữ cái, sao
chép chữ, đọc sách và
thích thú khi hoàn



thành công việc

TUẦN 3
*GÓC XÂY DỰNG:
-Xây dựng cửa hàng
trưng bày gốm sứ.

*GÓC PHÂN VAI:
-Chơi đóng vai thợ làm
gốm sứ.

*GÓC THIÊN NHIÊN:
-Chơi với giấy.

*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Nặn bình hoa, dĩa,
chén …

*GÓC HỌC TẬP:
-Làm bài tập toán, chữ
cái: Trò chơi: “Về
đúng nhà”. Tìm tên bạn
có chứa chữ cái o, ô, ơ.

TUẦN 4
*GÓC NGHỆ THUẬT:
-Vẽ, cắt, xé, dán những
sản phẩm của nghề nông.
- Nặn các loại củ quả.
- Làm album.
- Hát các bài hát về chủ
đề.

*GÓC HỌC TẬP:
- Chọn công cụ giúp bác
nông dân làm ra lúa gạo.
Sắp xếp quy trình làm ra
lúa gạo, rau, củ quả, tìm
công cụ tương ứng.

*GÓC PHÂN VAI:
- Chơi gia đình, cửa hàng
bán nông sản: Rau, củ,
quả…. Cửa hàng bán
cuốc, xẻng...

*GÓC THIÊN NHIÊN:
- Chăm sóc cây xanh,
tưới cây, gieo hạt, chơi
với nước, thi đong nước
vào chai.

*GÓC XÂY DỰNG:
- Xây trang trại của bác
nông dân.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

TUẦN 1
- Rèn kỹ năng: Gấp quần
áo.

- Giáo dục bé biết tiết
kiệm nước.

- Học đọc – học viết: Ôn
chữ cái “e, ê”

- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 2
- Rèn kĩ năng: Tự tin
mạnh dạn chỗ đông
người.

- Giáo dục bé lịch sự khi
khách đến chơi nhà.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 3
- Rèn kĩ năng: Bỏ rác
đúng nơi quy định.

- Giáo dục bé biết chăm
sóc cây xanh.

- Học đọc – học viết: Trò
chơi với các chữ cái e, ê,

u, ư
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

TUẦN 4
- Rèn kỹ năng: Sắp xếp
đồ chơi.

- Giáo dục bé biết chào
hỏi khi gặp các cô,chú
trong trường.

- Học đọc – học viết: Bé
làm quen và tập đồ chữ

cái i
- Nêu gương cuối ngày

- Tạo hình ngoài tiết học
theo chủ đề.

- Nêu gương cuối ngày

- Sinh hoạt văn nghệ
cuối tuần.

- Nêu gương cuối tuần.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
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